
STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

BÁNH KẸO Á CHÂU - ABC 
NGUYỄN THỊ ĐỊNH

211 - 211A đường Nguyễn Thị Định, Phu phố 15, 
Phường Bình trưng Tây, Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức Bán lẻ bánh kẹo Công thương

2 CÔNG TY TNHH AN TƯ
SỐ 27 đường số 8A, Phường An Phú, Thành phố 

Thủ Đức
Thủ Đức

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn

Công thương

3 CÔNG TY TNHH FITDRINK
112 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn

Công thương

4
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ 

NGUYỄN CƯỜNG
144 Trần Não, Phường An Khánh, Thành phố Thủ 

Đức
Thủ Đức Sản xuất và bán bánh mì Công thương

5 HỘ KINH DOANH TRẦN NHÂN 279/30 Bình Tiên, Phường 8, Quận 6 Quận 6 Chế biến mì sợi Công thương

6
HỘ KINH DOANH BÁNH PHỞ 

PHƯƠNG HẢI
435 Hậu Giang, Phường 11, Quận 6 Quận 6 Sản xuất bánh phở Công thương

7 HỘ KINH DOANH TRẦN GIA LỢI 170 Gia Phú, Phường 01, Quận 6 Quận 6
Bán bột gạo, bột mì, bột năng, 

bột làm bánh
Công thương

8
CÔNG TY TNHH DẠ YẾN - CỬA 

HÀNG DẠ YẾN
210 Hậu Giang, Phường 09, Quận 6 Quận 6

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (tổ yến, nước yến)

Công thương

9
HỘ KINH DOANH VĨNH HƯNG 

TƯỜNG
73/12D Văn Thân, Phường 8, Quận 6 Quận 6

Sản xuất bánh ngọt, bánh trung 
thu

Công thương

10
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 

PEEKABOO
45/3 Tổ 13, Khu phố 2, Thị trấn Hóc Môn Hóc Môn Sản xuất, mua bán bánh ngọt Công thương

11
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NHẬT THĂNG
Số 64A đường Nguyễn Thị Tràng, phường Hiệp 

Thành
quận 12

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (bánh các loại, kẹo các loại, 

kẹo sô cô la các loại)
Công thương

DANH SÁCH BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATTP
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12
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM AN HƯNG
324 đường Thạnh Xuân 25, phường Thạnh Xuân Quận 12

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (bánh làm từ bột, bánh 

pizza)
Công thương

13
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 

KHẨU RICH FOOD MẠNH 
NGUYỄN

4/33C Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì Hóc Môn

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (nước giải khát đóng chai 
nhựa hoặc thủy tinh, nước giải 
khát đóng lon, bánh kẹo đóng 

gói và hộp)

Công thương

14
HỘ KINH DOANH PHƯỢNG 

QUANG
Sạp D15 Chợ đầu mối NSTP Hóc Môn, ấp Mỹ 
Hòa 4, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn

Hóc Môn Mua bán trái cây Nông nghiệp

15 HỘ KINH DOANH NGỌC DƯƠNG
Số 15 Huỳnh Minh Mương, Ấp 4, xã Tân Thạnh 

Đông
Củ Chi

Bảo quản và trung chuyển sữa 
bò tươi

Công thương

16
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

TƯ
Số 972, Tỉnh lộ 15, Tổ 3, ấp Chợ Cũ 1, xã An 

Nhơn Tây
Củ Chi Bán lẻ gạo Nông nghiệp

17 HỘ KINH DOANH BÁCH VIỆT
Số 1406, đường Tỉnh lộ 15, ấp Phú Bình, xã An 

Phú
Củ Chi

Bán lẻ: gạo, nếp, rau, củ, quả, 
thực phẩm tươi sống

Nông nghiệp

18
HỘ KINH DOANH THÀNH PHÁT 

E8
Sạp E8 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc 

Môn, ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông
Hóc Môn Bán buôn rau, củ, quả Nông nghiệp

19
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

NGỌC TUYẾN
190 Bình Tiên, Phường 04, Quận 6 Quận 6 Bán lẻ gạo Nông nghiệp

20 HỘ KINH DOANH TRÁI CÂY 187 178 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4 Quận 4

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (Bánh, mứt, kẹo, đường, 

sữa, các sản phẩm ngũ chế biến 
từ ngũ cốc, các sản phẩm sữa)

Công thương

21 HỘ KINH DOANH VÕ VĂN GIỚI 254/16A Phạm Văn Chiêu, Phường 9 Gò Vấp
Sản xuất và kinh doanh bún 

tươi
Công thương

22
HỘ KINH DOANH THIÊN 

HƯƠNG
118 Trần Quốc Tuấn, Phường 01 Gò Vấp Sản xuất các loại bánh ngọt Công thương

23 HỘ KINH DOANH LÊ VĂN HẢI 322A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh Kinh doanh trứng gia cầm Nông nghiệp

24
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 
XUẤT NHẬP KHẨU PHƯỚC 

NGỌC
19 Nguyễn Văn Đậu, Phường 05, Quận Phú Nhuận Phú Nhuận

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (gạo)

Nông nghiệp
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25
HỘ KINH DOANH HỒ KIM 

HOÀNG
272 Phan Văn Trị, Phường 12 Bình Thạnh Sản xuất và bán bánh mì Công thương

26
HỘ KINH DOANH LÝ NGỌC 

MINH
344 Phan Văn Trị, Phường 11 Bình Thạnh Sản xuất và bán bánh mì Công thương

27
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 

TOÀN LỘC
75 Thích Quảng Đức, Phường 4 Phú Nhuận Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

28
HỘ KINH DOANH BAKERY 

PHƯƠNG UYÊN
325 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10 Phú Nhuận

Sản xuất các loại bánh từ bột 
(chi tiết: sản xuất bánh ngọt, 

bánh mặn, bánh kem các loại)
Công thương

29
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH CAO BỒI NAM MỸ
602/49 - 602/49A Điện Biên Phủ, Phường 22 Bình Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (sữa, bánh, dầu ăn, kem, 

bia, rượu, bột các loại, đường)
Công thương

30
HỘ KINH DOANH RAU CỦ QUẢ 

HỮU CƠ FRESH
TK 32/23 NGUYỄN CẢNH CHÂN, PHƯỜNG 

CẦU KHO
quận 12

kinh doanh rau, củ quả, thịt, 
thủy sản và các sản phẩm từ thịt

Nông nghiệp

31
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ MỸ 

DUNG
23 Đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận 

Bình Tân
Bình Tân Sản xuất, mua bán bún tươi Công thương

32 CÔNG TY TNHH KHANG VŨ
19/2 Đường số 4, Khu phố 6, Phường Bình Hưng 

Hòa, Quận Bình Tân
Bình Tân

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (bánh, kẹo, hạt)

Công thương

33
HỘ KINH DOANH NÔNG SẢN 

TƯƠI
Số 23 Đường số 8, Khu dân cư Bình Điền, Phường 

7, Quận 8
Quận 8

mua bán rau, củ, quả, gia vị 
đóng gói

Nông nghiệp

34 HỘ KINH DOANH KIM CƯƠNG
73 Đường số 2, Khu dân cư Bình Điền, Phường 7, 

Quận 8
Quận 8

mua bán rau, củ, quả, gia vị 
đóng gói

Nông nghiệp

35
HỘ KINH DOANH NÔNG SẢN 

TƯƠI CÁC LOẠI
Số 85/4 Phạm Thế Hiển, Phường 2, Quận 8 Quận 8

mua bán rau, củ, quả, gia vị 
đóng gói

Nông nghiệp

36
HỘ KINH DOANH NÔNG SẢN 

RAU CỦ KIM
136/47 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8 Quận 8

mua bán rau, củ, quả, gia vị 
đóng gói

Nông nghiệp

37 HÀ THÀNH 4
18 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú
Tân Phú

mua bán thịt trâu, thịt bò, thịt 
gà, cá đông lạnh bao gói sẵn

Nông nghiệp

38
HỘ KINH DOANH CƯỜNG 

THỊNH AN
Sạp F2-049 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phường 7, Quận 8
Quận 8 mua bán thủy sản Nông nghiệp

39
HỘ KINH DOANH HỒNG NGỌC 

FOOD
84 Dân Tộc, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú Tân Phú

bán lẻ đường, sữa, sản phẩm từ 
sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 

tinh bột)

Công thương



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

40 HỘ KINH DOANH HÀ THÀNH 4 18 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh Tân Phú
mua bán thịt trâu, thịt bò, thịt gà 

và cá đông lạnh bao gói sẵn
Nông nghiệp

41 HỘ KINH DOANH TRẦN KÝ 28 Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú Tân Phú mua bán hải sản tươi sống Nông nghiệp

42
CƠ SỞ KINH DOANH TRỨNG 

GIA CẦM MƯỜI TỚI
140 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú Tân Phú bán trứng gia cầm Nông nghiệp

43
CHI NHÁNH KHO TÂN BÌNH 
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 

EXPRESS

Kho xưởng số 1, cụm 3, Nhóm CNI, KCN Tân 
Bình, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú

Tân Phú
kinh doanh thực phẩm nông lâm 

thủy sản bao gói sẵn
Nông nghiệp

44
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THANH TUYỀN
Số 7 Lô 3 Lưu Quý Kỳ, Phường 10, Quận 8 Quận 8

mua bán thịt gia súc, gia cầm 
đông lạnh

Nông nghiệp

45 HỘ KINH DOANH VINH THẠNH
262/10 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận 

Tân Phú
Tân Phú sản xuất bún khô, mì khô Công thương

46 HỘ KINH DOANH NGON NHẤT 155 Thạch Lam, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú Tân Phú sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

47
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

BẦU TRỜI XANH

733/5 Đường Tỉnh lộ 10, Khu phố 4, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân

Bình Tân
kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn
Công thương

48
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM 

AN PHONG
D4/583 Ấp 4, Xã Bình Lợi, Huyện Bình Chánh Bình Chánh

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa 
hàng chuyên doanh (Bán lẻ thịt 

gà, cá, heo, bò đông lạnh)
Nông nghiệp

49
HỘ KINH DOANH - NGUYỄN 

HỒNG HẠNH
Số 2 Đường 63, Phường An Phú, Thành phố Thủ 

Đức
Thủ Đức

kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn

Công thương

50
CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SEAS LINK
3/2 Đường Số 6, Phường Thảo Điền, Thành phố 
Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thủ Đức
kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn
Công thương

51
HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG 

BÁNH KẸO Á CHÂU - ABC 
NGUYỄN THỊ ĐỊNH

211 - 211A Nguyễn Thị Định, khu phố 15, Phường 
Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức
bán lẻ bánh kẹo, sữa , các sản 

phẩm từ sữa
Công thương


